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TÓM TẮT 

Bài viết đề cập đến việc vận dụng mô hình dạy học 5E trong tổ chức dạy học một số nội 

dung trong chủ đề “Động lượng” Vật lý 10 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề của 

học sinh. Về mặt lý luận, bài viết trình bày khái niệm, cấu trúc của mô hình dạy học 5E, 

phân tích quy trình tổ chức dạy học theo mô hình 5E nhằm phát triển năng lực học sinh, 

khái niệm và cấu trúc của năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo. Bài viết cũng trình bày 

thiết kế dạy học nội dung “Định luật bảo toàn động lượng” theo mô hình 5E nhằm phát 

triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo của học sinh. Kết quả thực nghiệm phương án 

thiết kế cho thấy tổ chức dạy học theo mô hình 5E một số nội dung trong chủ đề “Động 

lượng” hoàn toàn có thể phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo của học sinh. 

Từ khóa: dạy học phát triển năng lực; mô hình 5E; năng lực học sinh; động lượng; định 

luật bảo toàn động lượng. 

ABSTRACT 

This article discusses the use of the 5E teaching model to address specific content within 

the "Momentum" topic in Physics 10, with the aim of enhancing students' problem-solving 

and creativity competencies. It provides a theoretical overview of the 5E teaching model, 

including its concept and structure, and examines how the model can be applied to foster 

student competency. Additionally, the article explores the concepts and structure of 

problem-solving and creativity competencies. The paper also details the instructional 

design for the "Law of Conservation of Momentum" using the 5E model to develop 

students' problem-solving and creativity skills. The results of the experimental design 

demonstrate that employing the 5E teaching model for certain content in the "Momentum" 

topic effectively promotes students' problem-solving abilities and creativity. 

Keywords: teaching to develop students’ competency; 5E teaching model; student 

competency; momentum; law of conservation of momentum. 
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1. Đặt vấn đề 

Dựa trên lý thuyết kiến tạo học tập, 

Johann Friedrich Herbart - một nhà triết học 

người Đức có ảnh hưởng lớn đến giáo dục 

Mỹ thế kỉ XX đề xuất một chu trình học tập 

gồm bốn bước: Chuẩn bị - Trình bày - Khái 

quát hóa - Ứng dụng (Preparation - 

Presentation -  Generalition - Application). 

Đến thập niên 30 của thế kỷ XX, J. Deway 

đề xuất quy trình học tập gồm sáu bước: 

Tình huống cảm nhận - Làm rõ vấn đề - 

Xây dựng một giả thuyết dự kiến - Kiểm 

định giả thuyết - Sửa đổi giả thuyết nghiêm 

ngặt - Thực hiện giải pháp (Sensing 

Perplexing Situation - Clari the Problem - 

Formulating a Tentative Hypothesis - 

Testing the Hypothesis - Revising Rigorous 

Tests - Acting on the Solution). 

Cho tới nay, nhiều nghiên cứu trên thế 

giới cũng như ở Việt Nam đã chỉ ra mô 

hình dạy học 5E hiệu quả trong dạy học, 

nhất là các môn khoa học tự nhiên, tạo cơ 

hội cho học sinh đồng hóa, kiến tạo kiến 

thức vững chắc, đồng thời phát triển năng 

lực của học sinh. Có thể kể đến các nghiên 

cứu của Nguyễn Thành Hải (2009),  Ergin 

(2012), Siwawetkull and Koraneekij 

(2020), hay của Gillies and Rafter (2020), 

Ngô Thị Phương (2019), Vũ Thị Minh 

Nguyệt (2016); Lê Hải Mỹ Ngân (2020), 

Nguyễn Thị Loan (2019).  

Chủ đề động lượng là một nội dung 

thuộc chương trình vật lý phổ thông, đề cập 

đến các kiến thức thực tiễn dễ quan sát, dễ 

hình dung và thuận tiện trong khảo sát bằng 

thực nghiệm (thực hoặc mô phỏng), vì thế 

rất thích hợp để tổ chức dạy học theo mô 

hình 5E, từ đó phát triển năng lực học sinh. 

2. Khái niệm và cấu trúc mô hình 

dạy học 5E 

Như phân tích ở phần đặt vấn đề, mô 

hình dạy học 5E là mô hình dạy học gồm 5 

giai đoạn: gắn kết, khảo sát, giải thích, 

củng cố và đánh giá, được xây dựng dựa 

trên thuyết kiến tạo nhận thức của quá trình 

học, theo đó HS xây dựng các tri thức mới 

dựa trên các tri thức đã biết trước đó 

(Nguyễn Thành Hải, 2019). 

Cấu trúc mô hình dạy học 5E theo đó 

gồm các giai đoạn cụ thể sau: 

 Giai đoạn 1: Engage (Kết nối, tạo 

hứng thú) 

Người học khởi động một nhiệm vụ 

học tập, tập trung trí tuệ vào giải quyết một 

vấn đề hay một tình huống hoặc sự việc. 

Các hoạt động của bước này có mối quan 

hệ với kinh nghiệm của kiến thức đã biết 

trước đó, người học sử dụng nó để hết nối 

với kiến thức mới. Thông thường có 02 

tình huống thường được áp dụng trong giai 

đoạn này là: 

1. Xuất phát từ những kiến thức, quan 

niệm sẵn có của HS nhưng còn mơ hồ và 

thiếu chính xác để để dẫn dắt họ tham gia 

vào việc hình thành khái niệm mới. 

2. Đưa ra một số hoạt động, vận động, 

trò chơi tập thể liên quan chủ đề bài học 

mới nhằm kích thích sự tò mò, hứng thú 

của học sinh khi bước vào bài học mới  

 Giai đoạn 2: Explore (Tìm tòi, 

khám phá) 

Sau khi vào cuộc các hoạt động từ 

giai đoạn kết nối, học sinh nảy sinh tâm lý 

khám phá ý tưởng, những tình huống có 

vấn đề xuất hiện. Lúc này, người học có 

cơ hội tham gia trực tiếp vào các tình 

huống, làm việc trực tiếp với các thiết bị, 

dụng cụ, thực hành các hoạt động dựa trên 

các câu hỏi định hướng của phiếu học tập 

và dưới sự hướng dẫn của giáo viên để thu 

thập thông tin. Trong pha này, người học 

sẽ được khám phá nội dung học tập một 

cách sâu sắc thông qua việc giải quyết vấn 

đề, khám phá khoa học, mô phỏng hoặc 
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tiến hành các hoạt động thí nghiệm, thực 

hành. Các hoạt động giúp người học sử 

dụng kiến thức sẵn có để tạo ra các ý 

tưởng khám phá mới dựa trên các câu hỏi 

định hướng và điều chỉnh hành động cho 

người học của giáo viên thay vì các đáp 

án. Với cách thức này, người học sẽ phân 

tích và tổng hợp để tìm ra tri thức mới 

thông qua quá trình giải quyết vấn đề và 

tư duy phản biện; giáo viên sẽ là người 

đóng vai trò tư vấn, cung cấp các cơ  

hội (không gian và thời gian) cho học sinh 

trải nghiệm. 

 Giai đoạn 3: Explain (Giải thích) 

Học sinh tiến hành giải thích chứng 

minh sự hiểu biết của mình về vấn đề, về 

những điều vừa khám phá ra, tất cả các 

giải thích đều dựa trên kinh nghiệm của 

người học, từ các quan sát, từ thu thập dữ 

liệu, kết quả thu được từ thực hành thí 

nghiệm ở giai đoạn khám phá. Sau quá 

trình trao đổi thông tin với các thành viên 

trong nhóm, học sinh trình bày ý kiến của 

họ trước tập thể lớp. Giai đoạn này cũng 

tạo cơ hội cho giáo viên trực tiếp giới 

thiệu một khái niệm, quy trình hoặc các kĩ 

năng thực hành. Người học thì giải thích 

sự hiểu biết của họ về khái niệm khoa học 

còn người dạy thì giải thích để hướng dẫn 

người học hướng tới một sự hiểu biết sâu 

sắc hơn, đây là một phần quan trọng của 

giai đoạn này. Khi làm việc theo nhóm, 

các em giúp nhau cùng hiểu vấn đề bằng 

cách kết nối các ý tưởng, các giả thuyết và 

kết quả tìm tòi, khám phá được đồng thời 

trình bày, giải thích những hiểu biết đã thu 

được. Thông qua đó, giáo viên sẽ định 

hướng, điều chỉnh câu trả lời của HS bằng 

các thuật ngữ, các khái niệm chính xác, 

đồng thời giải thích rõ lại để học sinh hiểu 

sâu về vấn đề đã đặt ra lúc đầu. Ở giai 

đoạn này, giáo viên có thể chốt lại kiến 

thức mới để học sinh lưu trữ thông tin vào 

bộ nhớ lâu dài. 

 Giai đoạn 4: Elaborate (Củng 

cố/Vận dụng) 

Sau khi người học đã hình thành kiến 

thức mới, giáo viên tạo cho học sinh 

không gian để vận dụng hiểu biết kinh 

nghiệm mới vừa học để giải quyết các tình 

huống tương tự trong học tập cũng như 

trong thực tiễn cuộc sống. Giáo viên cũng 

tạo điều kiện cho học sinh vận dụng các 

kiến thức đã học được ở giai đoạn khám 

phá và giải thích để cho học sinh làm chủ 

các kiến thức được sâu sắc hơn, nắm vững 

các kĩ năng hơn, kết hợp những khái niệm 

có liên quan có thế áp dụng vào trong 

những tình huống và hoàn cảnh đa dạng 

khác nhau. Nếu chủ đề được lựa chọn có 

khả năng mở rộng cho các chủ đề sau, 

giáo viên có thể yêu cầu HS trình bày 

phương án giải quyết hay dự đoán để củng 

cố kiến thức mới, chuẩn bị cho các chủ đề 

tiếp theo. 

 Giai đoạn 5: Evaluate (Đánh giá) 

Thông qua những kế hoạch đánh giá 

cặn kẽ, giáo viên sẽ giúp học sinh nhận ra 

họ đã học được cái gì, cái gì chưa học được 

và nhìn lại giai đoạn 1 (Engage) nếu cần 

thiết. Lí tưởng nhất là người học xem quá 

trình học tập là một quá trình liên tục, kết 

thúc quy trình này sẽ là khởi đầu của một 

quy trình mới, với một vấn đề học tập mới. 

Giai đoạn đánh giá khuyến khích người học 

đánh giá sự hiểu biết của mình và khả năng 

tạo cơ hội cho giáo viên đánh giá sự tiến bộ 

của người học hướng tới việc đạt được các 

mục tiêu giáo dục. Giáo viên đánh giá cách 

học sinh vận dụng kiến thức, kĩ năng và 

cũng cho phép học sinh tự đánh giá. Học 

sinh tự đánh giá bằng cách trao đổi kiến 

thức, tự diễn đạt cách giải quyết vấn đề của 

mình theo nhiều cách khác nhau. 
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3. Quy trình thiết kế và tổ chức dạy 

học theo mô hình dạy học 5E nhằm phát 

triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng 

tạo của học sinh 

Để thiết kế, từ đó tổ chức dạy học 

thành công một chủ đề, một nội dung cụ 

thể theo mô hình 5E nhằm phát triển năng 

lực giải quyết vấn đề và sáng tạo của học 

sinh, chúng tôi đề xuất quy trình gồm 4 

bước như sau: 

 Bước 1: Phân tích mức độ phù 

hợp để tổ chức dạy học theo mô hình 5E 

Rõ ràng, không phải bài học nào cũng 

phù hợp tổ chức dạy học theo mô hình 5E 

nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề 

và sáng tạo của học sinh. Các yếu tố sau 

cần được cân nhắc khi quyết định mức độ 

phù hợp để tổ chức dạy học một bài học cụ 

thể theo mô hình 5E, bao gồm: nội dung 

trọng tâm của bài học, các yêu cầu cần đạt 

và mục tiêu của bài học, môi trường học 

tập, đối tượng học sinh. Các bài học có nội 

dung trọng tâm là tìm hiểu, khám phá kiến 

thức mới, đặc biệt là kiến thức rút ra từ kết 

quả thực nghiệm rất phù hợp với mô hình 

dạy học 5E nhằm phát triển năng lực giải 

quyết vấn đề và sáng tạo của học sinh. 

Trong khi đó, môi trường dạy học thiết bị 

khám phá, đối tượng học sinh thụ động và 

yếu không phù hợp cho tổ chức dạy học 

theo mô hình 5E nhằm phát triển năng lực 

học sinh. 

 Bước 2: Lên ý tưởng tổ chức dạy 

học theo mô hình 5E nhằm phát triển 

năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo 

của học sinh 

Ý tưởng tổ chức dạy học theo mô hình 

5E là phác thảo bước đầu về các hoạt động 

mà người giáo viên sẽ tổ chức cho học sinh 

hoạt động, gắn liền với các giai đoạn của 

mô hình 5E. Mỗi giai đoạn có thể gồm một 

hoặc nhiều hoạt động. Mỗi hoạt động cần 

phác thảo rõ người giáo viên sẽ tổ chức cho 

học sinh làm gì? nhằm mục đích gì? sản 

phẩm mong đợi là gì? dự kiến tổ chức như 

thế nào? trong bao lâu? Trong phác thảo 

các hoạt động, việc học sinh làm gì cũng 

cần cụ thể việc học sinh làm cá nhân hay 

nhóm, làm việc với công cụ nào? Các ý 

tưởng phác thảo này cũng giúp giáo viên 

khẳng định được mức độ phù hợp dạy học 

theo mô hình 5E. Trong trường hợp cụ thể, 

giáo viên có thể kết luận bài học không phù 

hợp tổ chức dạy học theo mô hình 5E 

nhằm phát triển năng lực học sinh. 

 Bước 3: Xây dựng kế hoạch dạy 

học chi tiết  

Căn cứ trên ý tưởng phác thảo ở bước 

2, giáo viên soạn thảo kết hoạch dạy học 

chi tiết. Hình thức trình bày kế hoạch dạy 

học chi tiết mang tính cá nhân của giáo 

viên, tuy nhiên cần thể hiện rõ các nội 

dung: mục tiêu dạy học; các phương tiện, 

thiết bị dạy học cần có; tiến trình tổ chức 

các hoạt động; chi tiết các bước tổ chức các 

hoạt động.  

 Bước 4: Xây dựng công cụ kiểm 

tra đánh giá năng lực giải quyết vấn đề và 

sáng tạo của học sinh trong dạy học theo 

mô hình 5E 

Hiệu quả của việc tổ chức dạy học 

theo mô hình 5E nhằm phát triển năng lực 

giải quyết vấn đề và sáng tạo của học sinh 

chỉ được khẳng định qua kết quả đánh giá 

năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo của 

học sinh. Vì vậy, trong thiết kế của mình, 

giáo viên cần chỉ rõ ở từng hoạt động, cơ 

hội đánh giá thành tố hoặc hành vi cụ thể 

nào của học sinh, thông qua hoạt động hay 

sản phẩm hoạt động của học sinh. 

 Bước 5: Tổ chức dạy học và chỉnh 

sửa kế hoạch dạy học theo mô hình 5E 

nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn 

đề và sáng tạo của học sinh 
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Giáo viên tổ chức dạy học và quan sát 

đánh giá năng lực giải quyết vấn đề và 

sáng tạo của học sinh theo thiết kế chi tiết 

đã đề cập ở bước 3 và bước 4. Hoạt động 

tổ chức dạy học này cũng cung cấp chứng 

cứ cho giáo viên trong việc chỉnh sửa, cải 

tiến kế hoạch dạy học đã biên soạn, hoàn 

thiện cho các lần dạy học sau. 

4. Tổ chức dạy học kiến thức “Định 

luật bảo toàn động lượng” trong chủ đề 

“Động lượng môn Vật lí 10 theo mô hình 

5E nhằm phát triển năng lực giải quyết 

vấn đề và sáng tạo của học sinh 

Định luật bảo toàn động lượng là một 

trong các định luật quan trọng của vật lý. 

Trong chương trình vật lý 10, kiến thức 

định luật bảo toàn động lượng được tổ 

chức dạy học nhằm đạt các yêu cầu sau: 

Học sinh thực hiện thí nghiệm và thảo 

luận, phát biểu được định luật bảo toàn 

động lượng trong hệ kín; Học sinh vận 

dụng được định luật bảo toàn động lượng 

trong một số trường hợp đơn giản. 

Trên cơ sở đó, chúng tôi thiết kế dạy 

học kiến thức “Định luật bảo toàn động 

lượng” thuộc chương trình vật lý 10 theo 

mô hình 5E nhằm phát triển năng lực giải 

quyết vấn đề và sáng tạo của học sinh gồm 

các hoạt động (giai đoạn) cụ thể như sau: 

Giai đoạn E1 (Kết nối, tạo hứng thú): 

Học sinh được tổ chức làm việc theo nhóm, 

xem video về tên lửa hay tham gia vào các 

trò chơi khởi động với một loạt các câu 

hỏi: Những yếu tố nào giúp tên lửa chuyển 

động trong không gian? Khi tên lửa đẩy về 

phía trước, tổng động lượng của hệ có thay 

đổi không? Việc phác thảo câu trả lời nhằm 

kích thích sự tò mò, quan tâm của học sinh 

trong việc xây dựng định luật mới, như là 

hoạt động kết nối, tạo hứng thú cho học 

sinh. 

Giai đoạn E2 (Tìm tòi, khám phá): 

Học sinh được tổ chức cho làm thí nghiệm 

trên mô phòng PhET để tìm ra quy luật bảo 

toàn động lượng. Dựa vào bảng khảo sát 

động lượng, học sinh sẽ tìm hiểu các tính 

năng của thí nghiệm mô phỏng PhET và có 

thể tiến hành thí nghiệm cá nhân nhiều lần 

với tổng giá trị khối lượng vật 1 và vật 2 

cho trước bất kỳ nhằm tăng thêm độ tin cậy 

và chính xác cho kết quả thí nghiệm. Từ thí 

nghiệm mô phỏng hai vật chuyển động 

không ma sát trên mặt phẳng nằm ngang và 

ví dụ thực tế, học sinh sẽ hình thành khái 

niệm về hệ kín. 

Giai đoạn E3 (Giải thích): Sau khi thu 

thập được số liệu, HS sẽ có câu trả lời 

chính xác về sự thay đổi tổng động lượng 

của hệ “tên lửa và khí” ngay trước và sau 

khi bắn và trên cơ sở đó xây dựng kiến 

thức mới về định luật bảo toàn động lượng 

Giai đoạn E4 (Củng cố, vận dụng): 

Học sinh hoàn thành các bài tập trong 

phiếu học tập sẽ giúp các em củng cố các 

kiến thức đã học; rèn luyện kiến thức, kĩ 

năng vào tình huống thực tiễn. Hoạt động 

luyện tập này bao gồm các câu hỏi, bài tập 

định tính, định lượng. 

Giai đoạn E5 (Đánh giá): Giáo viên 

tiến hành kiểm tra nhanh cho học sinh bằng 

các câu hỏi trắc nghiệm nhằm thu được kết 

quả của quá trình HS lĩnh hội kiến thức 

đồng thời giúp GV đánh giá được phần nào 

khả năng, sự tiến bộ của HS dựa trên các 

yêu cầu cần đạt. 

Đánh giá năng lực giải quyết vấn đề 

và sáng tạo của học sinh trong dạy học 

kiến thức “Định luật bảo toàn động 

lượng” theo mô hình dạy học 5E 

“Năng lực giải quyết vấn đề và sáng 

tạo là năng lực của cá nhân HS hình thành 

các ý tưởng mới với những nét độc đáo 

riêng, độc lập tư duy và tự lực giải quyết 

vấn đề khi đối mặt với tình huống có vấn 
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đề mà ở đó không có sẵn quy trình, thủ tục, 

giải pháp thông thường sẵn có”. 

Cấu trúc năng lực giải quyết vấn đề 

sáng tạo gồm 6 thành phần, 15 biểu hiện 

hành vi, cụ thể như bảng dưới đây (Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, 2018) 

 

Bảng 1. Yêu cầu cần đạt và biểu hiện của năng lực GQVĐ và ST 

Năng lực 

thành phần 
Yêu cầu cần đạt Biểu hiện hành vi 

1. Nhận ra 

ý tưởng mới 

1.1. Xác định và làm rõ thông tin, ý 

tưởng mới và phức tạp từ các 

nguồn thông tin khác nhau. 

Biết xác định và làm rõ thông tin, ý 

tưởng mới và phức tạp từ các nguồn 

thông tin khác nhau. 

1.2. Phân tích các nguồn thông tin 

độc lập để thấy khuynh hướng và 

độ tin cậy của ý tưởng mới. 

Biết phân tích các nguồn thông tin 

độc lập để thấy được khuynh hướng 

và độ tin cậy của ý tưởng mới.  

2. Phát hiện 

và làm rõ 

vấn đề 

2.1. Phát hiện và nêu được tình 

huống có vấn đề trong học tập, 

trong cuộc sống. 

Phát hiện và nêu được tình huống có 

vấn đề trong học tập, trong cuộc sống. 

2.2. Phân tích được tình huống 

trong học tập, trong cuộc sống. 

Phân tích được tình huống trong học 

tập, trong cuộc sống. 

3. Hình 

thành và 

triển khai ý 

tưởng mới 

3.1. Nêu được nhiều ý tưởng mới 

trong học tập và cuộc sống, suy 

nghĩ không theo lối mòn; tạo ra 

yếu tố mới dựa trên những ý tưởng 

khác nhau  

- Nêu được nhiều ý tưởng mới trong 

học tập và cuộc sống. 

- Biết suy nghĩ không theo lối mòn 

- Biết tạo ra yếu tố mới dựa trên 

những ý tưởng khác nhau 

3.2. Hình thành và kết nối các ý 

tưởng; nghiên cứu và thay đổi giải 

pháp trước sự thay đổi của bối 

cảnh, đánh giá rủi ro và có dự 

phòng.  

- Hình thành và kết nối các ý tưởng. 

- Biết nghiên cứu và thay đổi giải 

pháp trước sự thay đổi của bối cảnh. 

- Đánh giá rủi ro và có dự phòng. 

4. Đề xuất, 

lựa chọn 

giải pháp 

4.1 Thu thập và làm rõ các thông 

tin có liên quan đến vấn đề  

Biết thu thập và làm rõ các thông tin 

có liên quan đến vấn đề 

4.2. Đề xuất và phân tích được một 

số giải pháp GQVĐ 

Biết đề xuất và phân tích được một số 

giải pháp GQVĐ 

4.3. Lựa chọn được giải pháp phù 

hợp nhất  

Lựa chọn được giải pháp phù hợp 

nhất 

5. Thiết kế 

và tổ chức 

hoạt động 

5.1. Lập được kế hoạch có mục 

tiêu, nội dung, hình thức, phương 

tiện hoạt động phù hợp 

Lập được kế hoạch có mục tiêu, nội 

dung, hình thức, phương tiện phù hợp 
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Năng lực 

thành phần 
Yêu cầu cần đạt Biểu hiện hành vi 

5.2. Tập hợp và điều phối được 

nguồn lực (nhân lực, vật lực) cần 

thiết cho hoạt động 

Tập hợp và điều phối được nguồn lực 

(nhân lực, vật lực) cần thiết cho hoạt 

động 

5.3. Điều chỉnh kế hoạch và việc 

thực hiện kế hoạch, cách thức và 

tiến trình giải quyết vấn đề cho phù 

hợp với hoàn cảnh để đạt hiệu quả 

cao 

Biết điều chỉnh kế hoạch và việc thực 

hiện kế hoạch, cách thức và tiến trình 

giải quyết vấn đề cho phù hợp với 

hoàn cảnh để đạt hiệu quả cao 

5.4. Đánh giá được hiệu quả của 

giải pháp và hoạt động  

Đánh giá được hiệu quả của giải pháp 

và hoạt động 

6. Tư duy 

độc lập 

6.1. Đặt nhiều câu hỏi có giá trị, 

không dễ dàng chấp nhận thông tin 

một chiều  

Biết đặt nhiều câu hỏi có giá trị, 

không dễ dàng chấp nhận thông tin 

một chiều 

6.2. Không thành kiến khi xem xét, 

đánh giá vấn đề và quan tâm đến 

các lập luận vả minh chứng thuyết 

phục và sẵn sàng xem xét đánh giá 

lại vấn đề  

- Không thành kiến khi xem xét, đánh 

giá vấn đề 

- Biết quan tâm đến các lập luận, 

minh chứng thuyết phục và sẵn sàng 

xem xét đánh giá lại vấn đề 

 

Tuy nhiên, trong thiết kế dạy học 

“Định luật bảo toàn động lượng” được 

chúng tôi đề cập ở trên, chúng tôi tập trung 

đánh giá các thành tố trong bảng dưới đây. 

Bên cạnh đó, để xác định mức độ biểu hiện 

năng lực của học sinh, chúng tôi thiết kế 03 

mức độ biểu hiện hành vi, dựa trên chất 

lượng hành vi học sinh. 

 

Bảng 2: Rubrics đánh giá năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo của học sinh trong dạy 

học kiến thức “Định luật bảo toàn động lượng” theo mô hình 5E 

Năng lực thành 

phần 
Chỉ số hành vi Các mức độ của biểu hiện hành vi 

2. Phát hiện và 

làm rõ vấn đề 

2.1. Phát hiện và nêu 

được những yếu tố yếu 

tố giúp tên lửa chuyển 

động trong không gian 

chân không 

Mức 1: Không nêu được yếu tố giúp tên lửa 

chuyển động trong không gian chân không; 

Mức 2: Phát biểu được một số yếu tố giúp tên 

lửa chuyển động nhưng chưa đầy đủ  hoặc phát 

biểu sai cần đến sự hướng dẫn của GV; 

Mức 3: Phát biểu được một số yếu tố giúp tên 

lửa chuyển động: nhiên liệu cháy, khí phụt ra 

phía sau. 
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Năng lực thành 

phần 
Chỉ số hành vi Các mức độ của biểu hiện hành vi 

4. Đề xuất, lựa 

chọn giải pháp 

4.1. Thu thập được các 

thông tin có liên quan 

đến  thí nghiệm, từ đó 

đưa ra phương án thực 

hiện thí nghiệm mô 

phỏng PhEt 

Mức 1: Không xác định được  mục tiêu thí 

nghiệm, phương tiện thí nghiệm cũng như lựa 

chọn  thí nghiệm cần mô phỏng và các bước 

tiến hành thí nghiệm; 

Mức 2: Xác định còn thiếu hoặc sai thí nghiệm 

cần mô phỏng, trình bày mục tiêu, các bước 

tiến hành thí nghiệm chưa rõ ràng, cần sự 

hướng dẫn của GV; 

Mức 3: Thu thập và làm rõ các thông tin quan 

trọng cần thiết: mục tiêu thí nghiệm, phương 

án thí nghiệm, các bước tiến hành thí nghiệm, 

dự kiến kết quả thu về. 

5. Thiết kế và tổ 

chức hoạt động 

5.4. Đánh giá được 

hiệu quả của phương 

án, hoạt động thí 

nghiệm mô phỏng PhEt 

Mức 1: Không làm được thí nghiệm; 

Mức 2: Có sai sót trong quá trình lập luận và 

làm thí nghiệm cần đến sự hướng dẫn của GV; 

Mức 3: Lập luận chặt chẽ, logic, tiến hành thí 

nghiệm mô phỏng PhEt tỉ mỉ, chính xác. 

- Nhận xét: Động lượng của hệ trước và sau va 

chạm xấp xỉ gần bằng nhau  

- Dựa vào thí nghiệm, nhận biết hệ kín trong 

thực tế 

6. Tư duy độc 

lập  

6.1. Đặt nhiều câu hỏi 

có giá trị, không dễ 

dàng chấp nhận thông 

tin một chiều 

Mức 1: Không đặt được câu hỏi nào; 

Mức 2: Chỉ đặt được các câu hỏi liên quan đến 

nội dung thí nghiệm mà không liên hệ với thực 

tế; 

Mức 3: Đặt các câu hỏi liên hệ với thực tế từ 

việc thiết kế thí nghiệm: Còn phương pháp nào 

khác để khảo sát động lượng của hệ trước và 

sau khi xảy ra tương tác không đổi không? 

 6.2. Không thành kiến 

khi xem xét, đánh giá 

vấn đề và quan tâm đến 

các lập luận, minh 

chứng thuyết phục và 

sẵn sàng xem xét đánh 

giá lại vấn đề 

Mức 1: Không thể đưa ra một ý kiến nào để 

đánh giá vấn đề hay thành kiến khi xem xét, 

đánh giá vấn đề; 

Mức 2: Xem xét vấn đề chưa đầy đủ, đánh giá 

vấn đề chưa chính xác; 

Mức 3: Không thành kiến khi xem xét, đánh 

giá vấn đề; biết quan tâm tới các lập luận và 

minh chứng thuyết phục; sẵn sàng xem xét 

đánh giá lại vấn đề: Trao đổi, thảo luận nhóm; 

giải thích; bảo vệ kết quả thí nghiệm 
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5. Kết quả thực nghiệm sư phạm 

Chúng tôi tiến hành thực nghiệm sư 

phạm thiết kế trên đối với học sinh lớp 

10C11 tại trường THPT Bình Tân, quận 

Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh trong 

học kỳ II năm học 2022 - 2023. Giáo viên 

thực nghiệm là Nguyễn Tuyết Trinh, giáo 

viên vật lý của lớp. Lớp 10C11 có 45 học 

sinh (14 nam và 31 nữ), trong đó, chúng tôi 

lựa chọn ngẫu nhiên 06 học sinh để thực 

hiện quan sát, đánh giá năng lực giải quyết 

ván đề sáng tạo. Quá trình thực nghiệm sư 

phạm diễn ra theo thiết kế được đề cập ở 

trên. Trong quá trình thực nghiệm sư 

phạm, chúng tôi sử dụng các rubrics đã 

thiết kế để đánh giá năng lực học sinh. Kết 

quả đánh giá năng lực giải quyết vấn đề 

sáng tạo của các học sinh cụ thể như sau: 
 

Biểu đồ 1: Biểu đồ phân bố mức độ chỉ số hành vi năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo 

của học sinh thực nghiệm 

  

  

  
 

6. Kết luận 

Với nền tảng là lý thuyết kiến tạo học 

tập, mô hình 5E có nhiều khả năng góp 

phần vào bài toán đổi mới giáo dục hiện 

nay. Kết quả thực nghiệm sư phạm bước 

đầu đã khẳng định được khả năng phát 

triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo 

của học sinh khi tổ chức dạy học theo mô 
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hình 5E. Trong việc áp dụng và triển khai 

mô hình dạy học 5E chúng tôi cũng lưu ý 

một vài điểm sau: tính phù hợp mô hình 5E 

với đơn vị bài học (đơn vị kiến thức), xác 

định được các giai đoạn cần xây dựng, thứ 

thự sắp xếp các giai đoạn đó. Giáo viên 

phải linh hoạt trong các bước đánh giá và 

nên kết hợp các đánh giá quá trình, đánh 

giá tổng kết. Dựa vào kết quả tổng hợp 

được từ thực nghiệm sư phạm, chúng tôi 

nhận thấy rằng kiến thức chủ đề Động 

lượng được tổ chức theo mô hình 5E không 

những đảm bảo các yêu cầu cần đạt về kiến 

thức mà còn đem lại hiệu quả trong việc 

hình thành và phát triển năng lực giải quyết 

vấn đề và sáng tạo của học sinh, tích cực 

hoá được hoạt động học tập và góp phần 

nâng cao chất lượng học tập của học sinh. 
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